
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2020-2021 

MÔN: HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài: 45 phút



	Mã đề 132


Họ và tên: …………………………...... Lớp:……….
Cho biết nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; 

Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ba = 137.
Phần trắc nghiệm: 5 điểm

Câu 1: Tính oxi hoá của cac bon thể hiện ở phản ứng nào sau đây?

A. 2C + Ca
[image: image1.wmf]¾¾®

0

t

CaC2
B. C + 2CuO 
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2Cu + CO2

C. C + CO2
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2CO
D. C + H2O
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 CO +  H2
Câu 2: Cho các phát biểu sau:

1) NaHCO3 được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit.

2) Ở nhiệt độ cao, CO khử được tất cả các oxit kim loại giải phóng kim loại.

3) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm khối lượng của photpho.

4) Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng.

Số phát biểu đúng là


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 3: Cho a gam bột Fe vào 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,3M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6a gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của a và V lần lượt là


A. 8,24 và 1,12.
B. 8,10 và 1,12.
C. 13,28 và 2,24.
D. 10,48 và 2,24.

Câu 4: Muối nào sau đây không bị nhiệt phân?


A. CaCO3.
B. NaHCO3.
C. Na2CO3.
D. Ca(HCO3)2.

Câu 5: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2. Toàn bộ lượng khí X khử vừa hết 48 gam Fe2O3 thành Fe và thu được 10,8 gam H2O. Phần trăm thể tích CO2 trong hỗn hợp khí X là


A. 14,28.
B. 28,57.
C. 13,24.
D. 16,14.

Câu 6: Trong thành phần của hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố nào sau đây?


A. H.
B. O.
C. N.
D. C.

Câu 7: Chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là


A. HNO3.
B. Al(OH)3.
C. NH4Cl.
D. AlCl3.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam chất hữu cơ A, người ta thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Công thức đơn giản nhất của A là

A. C2H4O2.
B. C2H6O.
C. CH3O.
D. CH2O.
Câu 9: Khử hoàn toàn 12 gam CuO bằng khí CO, khối lượng kim loại Cu thu được sau phản ứng là


A. 8,8 gam.
B. 8,0 gam.
C. 9,6 gam.
D. 6,4 gam.

Câu 10: Urê (NH2)2CO là một loại phân bón quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Urê thuộc loại phân bón nào sau đây?


A. phân vi lượng.
B. Phân kali.
C. Phân đạm.
D. Phân lân.

Câu 11: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?


A. CO2
B. O2
C. H2
D. N2
Câu 12: Dung dịch HCl 0,001M có


A. pH = 11.
B. pH = 3.
C. pH = 1.
D. pH = 4.

Câu 13: Công thức phân tử của nitơ đioxit là


A. N2O3.
B. N2O.
C. NO2.
D. NO.

Câu 14: Nhiệt phân hoàn toàn muối Cu(NO​3)2 thu được sản phẩm gồm


A. CuO, NO2, O2.
B. Cu(NO2)2, O2.
C. Cu, NO2, O2.
D. CuO, NO2.

Câu 15: Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong HNO3 đặc, nguội?


A. Ag.
B. Al.
C. Cu.
D. Mg.

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại Cu trong dung dịch HNO3 đặc, đun nóng, thấy thu được V lít khí NO2 ( đo ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là


A. 2,24.
B. 4,48.
C. 1,12.
D. 3,36.

Câu 17: Chất nào dưới đây là chất điện li yếu?

A. NaOH.
B. NaCl.
C. H2O.
D. HCl.
Câu 18: Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch (NH4)2SO4 thấy thu được 2,24 lít khí NH3 (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 34,95.
B. 23,30.
C. 46,6.
D. 11,65.

Câu 19: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. C2H5-OH và CH3-OH.
B. C2H4 và C2H6.

C. C2H5-OH và CH3-O-CH3.
D. CH3-CHO và CH3-COOH.

	Câu 20: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm xác định định tính C và H trong hợp chất hữu cơ. Hãy cho biết vai trò của CuSO4 khan và sự biến đổi của nó trong thí nghiệm.                                        

A. Xác định H và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh

B. Xác định C và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng.
C. Xác định H và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng
D. Xác định C và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh.
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Phần tự luận: 5 điểm

Câu 1 (1,5 điểm). Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a)     NaNO3 
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b)     CaCO3 +  HCl → 
c)     NH4Cl + NaOH →
Câu 2 (1,5 điểm). Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch  HNO3, H3PO4, NaNO3 chứa trong các lọ mất nhãn. Viết phương trình phản ứng xảy ra ( nếu có).
Câu 3 ( 2 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hợp chất hữu cơ A thấy thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Biết tỷ khối hơi của A so với khí hiđro bằng 44.

a) Xác định công thức phân tử của A.

b) Viết công thức cấu tạo thu gọn các đồng phân axit (chứa nhóm –COOH) của A.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
Bông và  CuSO4(khan)





Hợp chất hữu cơ





dung dịch      


Ca(OH)2
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